
STT Tên vị trí việc làm Mã VTVL
Ngạch công chức 

tương ứng 
Đơn vị thực hiện Ghi chú

I

1 Giám đốc Sở STNMT-LĐQL-01
Chuyên viên chính trở 

lên
Sở TNMT

2 Phó Giám đốc Sở STNMT-LĐQL-02
Chuyên viên chính trở 

lên
Sở TNMT

3 Chánh Văn phòng STNMT-LĐQL-03 Chuyên viên trở lên Văn phòng

4 Chánh Thanh tra STNMT-LĐQL-04
Thanh tra viên hoặc 

tương đương trở lên
Thanh tra

5 Trưởng phòng thuộc Sở STNMT-LĐQL-05 Chuyên viên trở lên

Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai; Phòng Đo đạc, đăng ký và 

Kinh tế đất; Phòng Tài nguyên 

Nước và Khoáng sản; Phòng Biển, 

Khí tượng thuỷ và Biến đổi khí hậu

6 Chi cục trưởng STNMT-LĐQL-06 Chuyên viên trở lên Chi cục Bảo vệ môi trường

7 Phó Chánh Văn phòng STNMT-LĐQL-07 Chuyên viên trở lên Văn phòng

8
Phó Chánh Thanh tra STNMT-LĐQL-08

Thanh tra viên hoặc 

tương đương trở lên
Thanh tra

9 Phó Trưởng phòng thuộc Sở STNMT-LĐQL-09 Chuyên viên trở lên

Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai; Phòng Đo đạc, đăng ký và 

Kinh tế đất; Phòng Tài nguyên 

Nước và Khoáng sản; Phòng Biển, 

Khí tượng thuỷ và Biến đổi khí hậu

10 Phó Chi cục trưởng STNMT-LĐQL-10 Chuyên viên trở lên Chi cục Bảo vệ môi trường

II

1 Chuyên viên chính về tài nguyên nước STNMT-CMNV-01 Chuyên viên chính
Phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản
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2 Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảoSTNMT-CMNV-02 Chuyên viên chính
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

3 Chuyên viên chính về môi trường STNMT-CMNV-03 Chuyên viên chính Chi cục Bảo vệ môi trường

4 Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh họcSTNMT-CMNV-04 Chuyên viên chính Chi cục Bảo vệ môi trường

5 Chuyên viên chính về khoáng sản STNMT-CMNV-05 Chuyên viên chính
Phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản

6 Chuyên viên chính về quản lý đất đai STNMT-CMNV-06 Chuyên viên chính
Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai

7 Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ STNMT-CMNV-07 Chuyên viên chính
Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất;

8 Chuyên viên chính về khí tượng thuỷ văn STNMT-CMNV-08 Chuyên viên chính
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

9 Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu STNMT-CMNV-09 Chuyên viên chính
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

10 Chuyên viên chính về viễn thám STNMT-CMNV-10 Chuyên viên chính
Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất;

11 Chuyên viên về tài nguyên nước STNMT-CMNV-11 Chuyên viên
Phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản

12 Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo STNMT-CMNV-12 Chuyên viên
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

13 Chuyên viên về môi trường STNMT-CMNV-13 Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường

14 Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh họcSTNMT-CMNV-14 Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường

15 Chuyên viên về khoáng sản STNMT-CMNV-15 Chuyên viên
Phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản

16 Chuyên viên về quản lý đất đai STNMT-CMNV-16 Chuyên viên
Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai

17 Chuyên viên về đo đạc và bản đồ STNMT-CMNV-17 Chuyên viên
Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất;

18 Chuyên viên về khí tượng thuỷ văn STNMT-CMNV-18 Chuyên viên
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

19 Chuyên viên về biến đổi khí hậu STNMT-CMNV-19 Chuyên viên
Phòng Biển, Khí tượng thuỷ và 

Biến đổi khí hậu

20 Chuyên viên về viễn thám STNMT-CMNV-20 Chuyên viên
Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất;

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG: 20 VỊ TRÍ
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1 Thanh tra viên chính về công tác thanh tra STNMT-CMDC-01 Thanh tra viên chính Thanh tra

2
Thanh tra viên chính về về giải quyết khiếu

nại, tố cáo STNMT-CMDC-02
Thanh tra viên chính Thanh tra

3 Thanh tra viên về công tác thanh tra STNMT-CMDC-03 Thanh tra viên Thanh tra

4 Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý STNMT-CMDC-04 Thanh tra viên Thanh tra

5
Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố

cáo STNMT-CMDC-05
Thanh tra viên Thanh tra

6
Thanh tra viên về phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực STNMT-CMDC-06
Thanh tra viên Thanh tra

7 Chuyên  viên về công tác thanh tra STNMT-CMDC-07 Chuyên viên Thanh tra

8 Chuyên  viên về tiếp công dân và xử lý đơn STNMT-CMDC-08 Chuyên viên Thanh tra

9 Chuyên  viên  về giải quyết khiếu nại, tố STNMT-CMDC-09 Chuyên viên Thanh tra

10
Chuyên viên về phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực STNMT-CMDC-10
Chuyên viên Thanh tra

11 Chuyên viên về tổ chức bộ máy STNMT-CMDC-11 Chuyên viên Văn phòng

12 Chuyên viên về cải cách hành chính STNMT-CMDC-12 Chuyên viên Văn phòng

13 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng STNMT-CMDC-13 Chuyên viên Văn phòng

14 Chuyên viên về tổng hợp STNMT-CMDC-14 Chuyên viên Văn phòng

15 Chuyên viên về hành chính - văn phòng STNMT-CMDC-15 Chuyên viên Văn phòng

16 Chuyên viên về quản trị công sở STNMT-CMDC-16 Chuyên viên Văn phòng

17 Văn thư viên STNMT-CMDC-17 Văn thư viên Văn phòng

18 Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) STNMT-CMDC-18 Kế toán viên
Văn phòng, Chi cục Bảo vệ môi 

trường

19 Kế toán viên STNMT-CMDC-19 Chuyên viên
Văn phòng, Chi cục Bảo vệ môi 

trường

20 Chuyên viên thủ quỹ STNMT-CMDC-20 Chuyên viên
Văn phòng, Chi cục Bảo vệ môi 

trường

IV

1 Nhân viên kỹ thuật STNMT-HTPV-01 HĐLĐ

2 Nhân viên phục vụ STNMT-HTPV-02 HĐLĐ

3 Nhân viên bảo vệ STNMT-HTPV-03 HĐLĐ

4 Nhân viên lái xe STNMT-HTPV-04 HĐLĐ

VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ PHỤC VỤ : 4 VỊ TRÍ
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